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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1200/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECOLAND
Địa chỉ: Tổ 66, Ngách 41, Ngõ 210, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội , 
Việt Nam
Điện thoại: 0914018635                                   Fax: 
Email: ecolandpharma.vn@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ECO VITAMINS FAMILY;; do:  
Công Ty TNHH Dược Phẩm Napharco
Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên., Việt 
Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 11/2021/TCSP- Eco ký ngày 20 tháng 11 năm 2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2021/0109729979-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECOLAND
      Địa chỉ: Tổ 66, Ngách 41, Ngõ 210, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội , 
Việt Nam

Điện thoại: 0914018635 Fax: 

E-mail: ecolandpharma.vn@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0109729979
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ECO VITAMINS FAMILY
      2. Thành phần: 
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   Thành phần có trong 1 viên nang: 
   Beta Glucan 85% ( Beta -1,3/1,6 glucan) (chiết xuất từ nấm men): 100 mg, Natri ascorbat 
(tương đương 50 mg Vitamin C): 56,5 mg, CaHMB (calcium β-Hydroxy β-Methylbutyrate) 
(tương đương 7,25 mg calci): 50 mg, Sắt III hydroxyd polymaltose (tương đương 10 mg sắt): 30 
mg, Aquamin F (calcium từ Tảo biển đỏ) (tương đương 6,4 mg calci): 20 mg, Kẽm gluconate 
(tương đương 2,85 mg kẽm): 20 mg, L-Lysine HCl (tương đương 16mg Lysin): 20 mg, 
L-Carnitine: 15 mg, Inositol: 15 mg, Magnesi gluconate (tương đương 0,58 mg magnesi): 10 mg, 
L-cystine: 10 mg, Choline bitartrate (tương đương 4,11mg choline): 10 mg, Chiết xuất quả Cà 
chua (Tomato extract): 10 mg, Chiết xuất Việt quất (Blueberry extract): 10 mg, Chiết xuất quả Sơ 
ri (Acerola Extract): 10 mg, Astaxanthin 10%: 10 mg, D-calcium pantothenate (tương đương 5 
mg Vitamin B5): 5,5 mg, ALA (Alpha Lipoic Acid): 5 mg, DHA (chiết xuất từ Vi tảo biển): 5 
mg, Riboflavin sodium phosphate (tương đương 2 mg Vitamin B2): 2,74 mg, Thiamine 
hydrochloride (tương đương 2 mg Vitamin B1): 2,54 mg, Pyridoxine hydrochloride (tương đương 
2 mg Vitamin B6): 2,43 mg, Nicotinamid (Vitamin B3): 2 mg, Retinyl Acetat (tương đương 250 
mcg Vitamin A): 1,5 mg, Coenzym Q10: 1000 mcg, Menaquinon-7 calci dihydro phosphat 
(tương đương 3 mcg, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm): 300 mcg, Folic acid: 250 mcg, Biotin (tương 
đương 100 mcg Vitamin B8): 100 mcg, Selen 2000ppm chiết xuất từ nấm men (tương đương 0,2 
mcg selen): 100 mcg, Sodium iodide (tương đương 17 mcg idod): 20 mcg, Chromium picolinate 
(tương đương 2,44 mcg Chromium): 20 mcg, Cholecalciferol (Vitamin D3): 500 IU, 
Cyanocobalamin (tương đương 2 mcg Vitamin B12): 2 mcg, D-alpha tocopheryl acetat (tương 
đương 30 IU Vitamin E): 30 IU
   Phụ liệu: Vỏ nang Gelatine, Chất chống đông vón (Talc, Magie stearat), Chất độn (Tricanxi 
phosphate) vừa đủ 1 viên.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Natri ascorbat  Mg/viên  56,5  ± 20%
2  Thiamine hydrochloride  Mg/viên  2,54  ± 20%
3  Riboflavin sodium phosphate  mg/viên  2,74  ± 20%
4  Pyridoxine hydrochloride  mg/viên  2,43  ± 20%
5  Nicotinamid  mg/viên  2 ± 20%
6  Cyanocobalamin  mcg/viên  2 ± 20%
7  Retinyl Acetat  mcg/viên  1,5± 20%
8  Cholecalciferol  IU/viên  500 ± 20%
9  D-alpha tocopheryl acetat  IU/viên  30 ± 20%

10  Folic acid  mcg/viên  250 ± 20%
11  D-calcium pantothenate  mg/viên  5,5 ± 20%
12  Kẽm gluconate  mg/viên  20 ± 20%
13  Sắt III hydroxyd polymaltose  mg/viên  30  ± 20%
14  Lysine  mg/viên  16 ± 20%
15  Beta glucan  mg/viên  85 ± 20%
16  Biotin  mcg/viên  100± 20%
17  Astaxanthin  mg/viên  1± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thuỷ tinh, lọ nhựa, đóng trong vỉ Alu-Alu, 
Alu-PVC, hộp giấy bên ngoài đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo 
quy định của Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói:
   + Hộp 1 lọ. Lọ 20, 30, 40, 50, 60, 90 viên, 100 viên, 120 viên, 150 viên.
   + Hộp 2, 3 ,6, 9, 10, 12, 15 vỉ. Vỉ 10 viên.
   - Khối lượng viên: 600mg ± 7,5% (bao gồm cả vỏ nang)
   - Dạng bào chế: Viên nang cứng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công Ty TNHH Dược Phẩm Napharco
   Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên., Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 11/2021/TCSP- Eco ký ngày 20 tháng 11 năm 2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECOLAND

ATTP_CK_1_1

VŨ THỊ CHÍNH

Ký bởi: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM ECOLAND

Thời gian ký: 02/03/2022 09:14:48
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